
TÊN SẢN PHẨM TÍNH NĂNG BAO BÌ GIÁ BÁN            

(SAU VAT)
HÌNH ẢNH

15 L 8.775.000         

5L 3.088.000         

1 L 687.000            

15 L 8.526.000         

5L 2.999.000         

1 L 666.000            

15 L 7.043.000         

5 L 2.600.000         

1L 586.000            

15 L 7.181.000         

5 L 2.813.000         

1L 671.000            

18 L 5.671.000         

15 L 4.719.000         

5 L 1.724.000         

1 L 436.000            

18 L 5.400.000         

15 L 4.477.000         

5 L 1.639.000         

TOA 7IN1 Bóng

TOA NanoShield 

Bóng & Bóng Mờ ( 

Bảo Vệ 10 Năm ) 

Màng sơn bóng đẹp, Chống thấm với 

công nghệ Nano, Chống bám bẩn với 

công nghệ Teflon"

Sơn nước siêu cao cấp hội tụ đẩy đủ 

7 đặc tính quan trọng nhất của mội 

loại sơn ngoại thất

                   BẢNG GIÁ ĐÃ CHIẾT KHẤU CÁC SẢN PHẨM SƠN TOA TẠI 

SƠN THIÊN HỒNG ÂN

(Cập nhật tháng 02/01/2025)

Đơn vị : VNĐ

SƠN PHỦ NGOẠI THẤT

TOA SuperShield 

Siêu Bóng
Độ bền đến 15 năm với công nghệ Ti-

Pure", bề mặt siêu sạch với công 

nghệ tự làm sạch, bám dính tốt, 

chống thấm nước, chống kiềm hóa, 

chống rong rêu
TOA SuperShield 

Bóng Mờ

TOA 4 Seasons 

Satin Glo Siêu Bóng 

Chống bám bụi với công nghệ 3M", 

Chống thấm tốt, Độ che phủ cao, Bề 

mặt mịn đẹp siêu bóng ánh ngọc trai, 

Màu sắc tươi đẹp

TOA 4 Seasons 

Satin Glo



1 L 412.000            

18 L 3.565.000         

15 L 2.977.000         

5 L 1.128.000         

1 L 286.000            

15L 1.965.000         

5L 824.000            

15 L 5.687.000         

5 L 2.072.000         

1 L 494.000            

15 L 5.269.000         

5 L 1.922.000         

1 L 463.000            

18 L 3.858.000         

15 L 2.977.000         

5 L 1.157.000         

1 L 279.000            

18 L 4.652.000         

15 L 3.630.000         

5 L 1.402.000         

1 L 305.000            

18 L 3.858.000         

15 L 2.977.000         

TOA Thoải Mái Lau 

Chùi Siêu Bóng

Màng sơn mịn đẹp siêu bóng ánh 

Ngọc Trai, Thoải mái lau chùi với 

công nghệ Clean Max ngăn hình 

thành các vết ố bẩn, Hương thơm 

Violet dịu nhẹ, Màng sơn mịn đẹp, 

Độ che phủ tuyệt vời

TOA 4 Seasons Top 

Silk Bóng Mờ

Độ bền cao, bề mặt mịn màng, Độ 

che phủ cao, Màu sắc tươi đẹp

SƠN PHỦ NỘI THẤT

TOA NanoClean 

Bóng Mờ

TOA Thoải Mái Lau 

Chùi Bóng Mờ

Thoải mái lau chùi với công nghệ 

Clean Max ngăn hình thành các vết ố 

bẩn, Hương thơm Violet dịu nhẹ, 

Màng sơn mịn đẹp, Độ che phủ tuyệt 

vời

TOA NanoClean 

Siêu Bóng 

Kháng khuẩn tuyệt đối với Nano 

Ag+, Tự tin lau chùi với công nghệ 

Teflon, Hầu như không mùi, bề mặt 

nhẵn mịn

TOA 4 Seasons 

Tropic Shield

Chống bám bụi với công nghệ 3M", 

Chống thấm tốt, Độ che phủ cao, Bề 

mặt mịn đẹp siêu bóng ánh ngọc trai, 

Màu sắc tươi đẹp

TOA SuperTech Pro 

Ext 

Độ phủ cao, bám dính tốt, Chống 

nấm mốc, Rong rêu, Tia UV, Bền 

đẹp màu, Không chưa Phoóc-Môn, 

Chì và Thủy ngân

Chống bám bụi với công nghệ 3M", 

Chống thấm tốt, Độ che phủ cao, Bề 

mặt mịn đẹp siêu bóng ánh ngọc trai, 

Màu sắc tươi đẹp

TOA 4 Seasons 

Satin Glo



5 L 1.157.000         

1 L 279.000            

18 L 2.859.000         

15 L 2.420.000         

5 L 881.000            

1 L 233.000            

15L 1.373.000         

5L 577.000            

17L 1.177.000         

5L 419.000            

17 L 1.031.000         

4L 322.000            

15L 4.598.000         

5 L 1.593.000         

15L 4.013.000         

5 L 1.465.000         

18 L 3.747.000         

15 L 3.122.000         

5 L 1.082.000         

Sơn Lót TOA 

NanoShield

Chống kiềm tốt, Chống thấm hiệu 

quả, Bám dính tốt

TOA 4 Seasons 

Alkali Sealer
Sơn lót chống kiềm nội và ngoại thất

Nitto Extra
Dễ thi công, Độ phủ cao, Chống nấm 

mốc

SƠN LÓT NGOẠI THẤT

Sơn Lót TOA 

SuperShield

Sơn lót chống kiềm cao cấp, chống 

rong rêu, nấm mốc

TOA SuperTech Pro 

Int 

Độ phủ cao, bám dính tốt, Màng sơn 

mịn đẹp, Chống nấm mốc, Màu sắc 

tươi sáng, Không chứa APEO, Phoóc 

Môn, Chì và Thủy Ngân

HomeCote Int
Độ phủ cao, độ bám dính tốt, Chống 

nấm mốc

TOA 4 Seasons Top 

Silk 

Độ bền cao, bề mặt mịn màng, Độ 

che phủ cao, Màu sắc tươi đẹp

TOA 4 Seasons Top 

Silk Bóng Mờ

Độ bền cao, bề mặt mịn màng, Độ 

che phủ cao, Màu sắc tươi đẹp



15L 1.859.000         

5 L 647.000            

15L 2.929.000         

5 L 1.036.000         

15L 1.331.000         

5 L 467.000            

18 L 4.753.000         

5 L 1.448.000         

Bột trét TOA Wall 

Mastic Ext
Bột trét ngoài trời cao cấp 40 Kg 560.000            

Bột trét TOA Wall 

Mastic Int
Bột trét trong nhà cao cấp 40 Kg 465.000            

Bột trét HomeCote 

Nội - Ngoại
Bột trét ngoài trời và trong nhà 40 Kg 429.000            

Sơn Lót TOA 

SuperTech Pro 

Ngoại Thất

Sơn lót chống kiềm nội và ngoại thất

SƠN LÓT NỘI THẤT

Sơn Lót TOA 

NanoClean

Giữ màu sắc bền lâu, Tăng độ bám 

dính với lớp sơn phủ, Bề mặt nhẵn 

mịn, Độ che phủ cao

Sơn Lót Nội Thất 

TOA SuperTech Pro 

Nội Thất

Sơn lót chống kiềm nội thất

BỘT TRÉT

SƠN LÓT ĐA NĂNG

Sơn Lót TOA Hydro 

Quick Primer 

Thích hợp cho bề mặt vữa tô mới xây 

sua 3 ngày hay bề mặt tường cũ , độ 

bám dính cao , kháng kiềm tuyệt vời 

,chống ố vàng , sử dụng cho nội thất 

và ngoại thất 



Bột trét HomeCote 

Nội 
Bột trét trong nhà 40 Kg 339.000            

20 Kg 3.880.000         

4 Kg 891.000            

1 Kg 257.000            

20 Kg 3.592.000         

4 Kg 826.000            

20 Kg 4.439.000         

6 Kg 1.370.000         

* Ghi Chú : 

- Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng ( VAT ) .

- Các màu đầm giá sẽ công thêm từ 5% đến 10% tùy theo mức độ đậm nhạt .

- Bảng giá trến có hiệu lực từ ngày 02/01/2025 , cho đến khi có thông báo mới .

TOA Chống Thấm 

Sàn Floorseal 

(Chống thấm pha xi 

măng)

Chống thấm tối ưu. Bám dính tốt và 

khô nhanh. Che lấp vết nứt nhỏ. Sử 

dụng cho nội và ngoại thất. 

TOA WaterBlock - 

Chống Thấm Màu 

(Chống thấm một 

thành phần)

Chống thấm tối ưu. Pha được 16 

màu. Bám dính tốt. Che lấp vết nứt 

nhỏ. Kháng Kiềm tốt, chống rêu mốc 

hiệu quả. Không chứa chì và thủy 

ngân. 

TOA Chống Thấm 

Đa Năng (Chống 

thấm pha xi măng)

Chống thấm hoàn hảo gấp 2 lần, Sử 

dụng cho nội và ngoài thất, Chống 

kiềm hóa và nấm mốc, Màng sơn 

thoát ẩm dễ dàng

CHỐNG THẤM








